
STT

Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Đào Văn Dũng 29/02/1992

Ấp Hậu, Tân 

Thông Hội, 

Củ Chi, tp 

Hồ Chí 

Minh 

Cử nhân LT 

học & QTVP

Công ty 

TNHH Đầu 

tư xây 

dựng 

PLCONS

05/2015-

nay

Chưa đủ 5 

năm kinh 

nghiệm sau 

khi tốt 

nghiệp 

(Bằng TN 

2020)

Ấp Hậu, Tân Thông 

Hội, Củ Chi, tp Hồ Chí 

Minh 

2 Nguyễn Duy Khánh 30/09/1988

254/2 

Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP6, Tân 

An, thị xã 

Lagi, Bình 

Thuận

Cử nhân 

ngữ văn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

sơ cấp 

VTLT

Trung tâm 

Tin học và 

Số hóa, 

Nhà khách 

Bộ Quốc 

Phòng

2013-nay

Bằng tốt 

nghiệp 

không đúng 

chuyên 

ngành

23/24 Mai Lão Bạng, 

Phường 13, Tân Bình, 

tp Hồ Chí Minh

3 Trương Văn Liêm 15/05/1974

23/24 Mai 

Lão Bạng, 

phường 13, 

quận Tân 

Bình, tp Hồ 

Chí Minh

Kỹ sư xây 

dựng

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

Sơ cấp 

VTLT

Trung tâm 

Tin học và 

Số hóa, 

Nhà khách 

Bộ Quốc 

Phòng

2010-nay

 Tốt nghiệp 

không đúng 

chuyên 

ngành

23/24 Mai Lão Bạng, 

phường 13, quận Tân 

Bình, tp Hồ Chí Minh

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Cơ quan 

công tác

Ngày tháng năm sinh

Phụ lục VII

DANH SÁCH THÍ SINH CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ BẢO QUẢN, TU BỔ, 

KHỬ TRÙNG, KHỬ AXÍT, KHỬ NẤM MỐC TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Bằng TC,

CĐ VTLT

Đại học khác

Thời gian 

công tác
Ghi chú

(Kèm theo Thông báo số        ngày       tháng      năm         của Hội đồng kiểm tra)

STT Địa chỉ liên hệ



2

STT

Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Cơ quan 

công tác

Ngày tháng năm sinh

Bằng TC,

CĐ VTLT

Đại học khác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

4 Lê Thị Phương Liên 2/9/1977

23/24 Mai 

Lão Bạng, 

Phường 13, 

Tân Bình, tp 

Hồ Chí 

Minh

Cử nhân 

Kinh tế

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

sơ cấp 

VTLT

Trung tâm 

Tin học và 

Số hóa, 

Nhà khách 

Bộ Quốc 

Phòng

2011-2021

Tốt nghiệp 

không đúng 

chuyên 

ngành

23/24 Mai Lão Bạng, 

Phường 13, Tân Bình, 

tp Hồ Chí Minh

5 Lê Thị Khánh Linh 07/09/1996

Tây Cốc, 

Đoan Hùng, 

Phú Thọ

Cử nhân Lưu 

trữ học, 2018
2016-2021

 Chưa đủ 5 

năm kinh 

nghiệm, tốt 

nghiệp ĐH 

năm 2018

Ngõ 55, Tân Xuân. 

Xuân Đỉnh, Hà Nội

6 Nguyễn Xuân Lương 02/06/1972

Gia Cẩm, 

Việt Trì, 

Phú Thọ

Cao đăng 

công nghệ 

in

Chứng chỉ 

kỹ năng 

nghiệp vụ 

hành chính 

- văn 

phòng và 

văn thư, 

lưu trữ

Trung tâm 

Khoa học 

Kỹ thuật 

Văn thư - 

lưu trữ

2013-2021

 Tốt nghiệp 

không đúng 

chuyên 

ngành

Phố Trạm, Phường 

Long Biên, Quận Long 

Biên, Hà Nội

7 Trần Thị Thanh Tâm 14/6/1984

Tổ 6 Long 

Biên, Long 

Biên, Hà 

Nội

Cử nhân 

quản lý nhà 

nước

Chứng chỉ 

kỹ năng 

nghiệp vụ 

hành chính 

- văn 

phòng và 

văn thư, 

lưu trữ

Trung tâm 

Khoa học 

Kỹ thuật 

Văn thư - 

lưu trữ

2008-2021

Tốt nghiệp 

không đúng 

chuyên 

ngành

Tổ 6 Long Biên, Long 

Biên, Hà Nội
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Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Cơ quan 

công tác

Ngày tháng năm sinh

Bằng TC,

CĐ VTLT

Đại học khác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

8 Huỳnh Văn Thành 20/02/1983

Thị trấn Ea 

Pốk, huyện 

CưMgar, 

tỉnh Đắk 

Lắk

Cử nhân 

Luật, Cao 

đẳng Sư 

phạm

Chứng chỉ 

sơ cấp 

nghiệp vụ 

Văn thư - 

Lưu trữ

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Đắk Lắk

2013-2021

 Tốt nghiệp 

không đúng 

chuyên 

ngành

Thị trấn Ea Pốk, huyện 

CưMgar, tỉnh Đắk Lắk

9 Nguyễn Thị Thuần 20/7/1986

Tổ 17 Mai 

Dịch, Cầu 

Giấy, Hà 

Nội

Trung cấp 

Văn thư, 

Lưu trữ, 

2017

Trung tâm 

LTQG III
2010-2021

Chưa đủ 5 

năm kinh 

nghiệm sau 

khi tốt 

nghiệp năm 

2017 

Tổ 17 Mai Dịch, Cầu 

Giấy, Hà Nội

10 Phan Thị Bích Thủy 04/02/1990

407 Lô E 

Chung cư 

Thới An, 

phường 

Thới An, 

quận 12, tp 

Hồ Chí 

Minh

Cử nhân 

Địa lý Du 

lịch

CC bồi 

dưỡng Sơ 

cấp VTLT

Trung tâm 

Tin học và 

Số hóa, 

Nhà khách 

Bộ Quốc 

Phòng

2015-2021

 Tốt nghiệp 

không đúng 

chuyên 

ngành

407 Lô E Chung cư 

Thới An, phường Thới 

An, quận 12, tp Hồ Chí 

Minh
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